
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LĂK 
 

CỘN          ỘI CHỦ N  Ĩ  VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TM-TTYT 

 

Huyện Lăk, ngày      tháng      năm 2024 

 

T Ư MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc mua vật tư xét nghiệm bổ sung 

 

  Kính gửi: Các Công ty/Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua 

bán vật tư, thiết bị Y tế trong nước. 

 

 Đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong thời gian cấp thiết. Trung tâm 

Y tế huyện Lăk có nhu cầu mua một số vật tư xét nghiệm với danh mục như sau: 

STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật 

Quy cách 

tham 

khảo 

ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

1 Bơm tiêm 5ml 
Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml. Cỡ 

kim 23G x 1'' và 25G x 1 

Hộp/100 

cái 
Cái 20.000 

 

2 Bông y tế 

Bông y tế được làm từ bông xơ tự 

nhiên 100%, không gây kích ứng da, 

mềm mại. Màu trắng tự nhiên, 

không mùi. 

Thùng/ 12 

kg 
Kg 15 

 

3 

Dây oxy 2 

nhánh người 

lớn 

Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, 

bao gồm dây dẫn và gọng mũi 

 Không chứa chất DEHP, được tiệt 

trùng bằng khí EO. Dây dẫn có chiều 

dài ≥2 m, lòng ống có khía chống 

gập. 

Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng 

khí EO 

Túi 1 cái Cái 150 
 

4 Kim lấy thuốc 
Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị 

màu phân biệt các cỡ kim. 

Hộp/100 

cái 
Cái 1.500 

 

 

Dây truyền 

dịch 

Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ 

nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon 

có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt 

không có chất gây tan huyết. Có 

cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim 

thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim 

(Luer lock). Van thoát khí (van lọc 

khí): Nhựa nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn, có thiết kế màng lọc khuẩn 

0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung 

tích ≥ 8.5ml. Có màng lọc dịch 

15µm. 

Kim: 21G x 1½, 22G x 1½", 23G x 

1½", 22x3/4 và các cỡ khác theo yêu 

cầu. 

Gói/30 bộ Bộ 2.500 
 



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật 

Quy cách 

tham 

khảo 

ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

6 

Ống Sonde tiểu 

1 nhánh 

 

Các số 
Hộp/10 

ống 
Ống 100 

 

7 

Cuvete máy 

sinh hóa pictur 

400 

 

Sử dụng tương thích với máy sinh 

hóa pictus 400 

16 Miếng/ 

Gói 
Miếng 16 

 

8 Băng cuộn 0,09x2,5m 
Lố/20 

cuộn 
Cuộn 150 

 

9 Bơm tiêm 10ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml. Cỡ 

kim 23G x 1'' và 25G x 1 

 

Hộp/100 

cái 
Cái 400 

 

10 Bơm tiêm 20ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Cỡ 

kim 23G x 1'' và 25G x 1 

 

Hộp/50 

cái 
Cái 100 

 

11 
Bột bó 4 in 

10cm x 3,5m 

Làm từ bột thạch cao liền gạc 

(Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% 

cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi 

nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa 

giúp thấm nước đều và giữ băng bột. 

Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ 

mịn 

 

Thùng/72 

cuộn 
Cuộn 216 

 

12 
Bột bó 6 in 

15cm x 3,5m 

Làm từ bột thạch cao liền gạc 

(Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% 

cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi 

nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa 

giúp thấm nước đều và giữ băng bột. 

Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ 

mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, 

rông 15cm, chiều dài = 350cm 

Thùng/72 

cuộn 
Cuộn 18 

 

13 
Bột bó 3 in 

7,5cm x 350cm 

Làm từ bột thạch cao liền gạc 

(Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% 

cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi 

nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa 

giúp thấm nước đều và giữ băng bột. 

Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ 

mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, 

rông 7,5cm, chiều dài = 350cm 

Thùng/72 

cuộn 
Cuộn 36 

 

14 

Chỉ Sterisil 

(Silk) 2/0 dài 

75cm, kim tam 

giác 3/8C 

26mm 

Chỉ không tan tự nhiên được làm từ 

100% tơ tằm tự nhiên phủ ngoài 

bằng Nusil Med 2174 silicon. Kim 

được làm bằng thép không gỉ AISI 

420, thép 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 

75cm. Kim tam giác 3/8C 26mm 

Hộp/12 

sợi 
Sợi 216 

 



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật 

Quy cách 

tham 

khảo 

ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

15 

Chromic 

Catgut số 2/0, 

dài 75cm, kim 

tròn 1/2c, dài 

26mm, 

C30A26 

Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75 

cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim 

thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi 

kim UltraGlyde 

Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ 

thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ 

uốn 

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm 

(100 micron) độ bền cao, ngăn 

khuẩn hiệu quả 

Hộp/24 

sợi 
Sợi 144 

 

16 
Kim luồn tĩnh 

mạch G22 

Có cánh, có cổng tiêm thuốc không 

cần kim 

Kết nối khóa ren 

Ống tiêm chất liệu FEP (Flourinated 

Ethylene Propylene), không chứa 

DEHP, chống xoắn, trong suốt với 

độ truyền tia cực tím cao (97%) và 

bức xạ khả kiến lên đến (99.9%) 

Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn 

với màng lọc Hydrophobic ngăn 

máu chảy ra ngoài và ngăn hình 

thành bọt khí 

Cánh thiết kế kiểu Ergonomic (2 lỗ 

tròn mỗi cánh và xẻ rãnh) giúp 

chống trượt và dễ dàng cố định vào 

da bệnh nhân 

Hộp/50 

cái 
Cái 800 

 

17 
Kim luồn tĩnh 

mạch G24 

Có cánh, có cổng tiêm thuốc không 

cần kim 

Kết nối khóa ren 

Ống tiêm chất liệu FEP (Flourinated 

Ethylene Propylene), không chứa 

DEHP, chống xoắn, trong suốt với 

độ truyền tia cực tím cao (97%) và 

bức xạ khả kiến lên đến (99.9%) 

Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn 

với màng lọc Hydrophobic ngăn 

máu chảy ra ngoài và ngăn hình 

thành bọt khí 

Cánh thiết kế kiểu Ergonomic (2 lỗ 

tròn mỗi cánh và xẻ rãnh) giúp 

chống trượt và dễ dàng cố định vào 

da bệnh nhân 

Hộp/50 

cái 
Cái 600 

 



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật 

Quy cách 

tham 

khảo 

ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

18 

INTROCAN 

SAFETY-W 

FEP 24G 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh không 

cửa bơm thuốc, chất liệu: FEP-

Teflon; PUR, PTFE, ETFE, được 

lưu trong mạch máu 72 giờ. Có 4 

vạch cản quang ở thân catheter. Có 

sử dụng khi chụp MRI. Tấm xốp vi 

lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào 

ngược, công nghệ không keo. 

Kim thép không gỉ được mài và phủ 

silicon với góc vát ba cạnh siêu sắc 

giúp chọc tĩnh mạch trơn tru và 

không đau. 

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng 

lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo 

nhau 

Hộp/50 

cái 
Cái 300 

 

19 
Găng khám 

bệnh 

Các size, dài 240+-5mm, có phủ bột 

ngô chống dính. Lực kéo đứt:  Trước 

lão hóa: ≥ 7,0N • Sau lão hóa: ≥ 

6,0N. Độ giãn dài khi đứt: • Trước 

lão hóa: ≥ 650%; • Sau lão hóa: ≥ 

500% 

 

Hộp/50 

đôi 
Đôi 7.000 

 

20 

Khẩu trang y tế 

3 lớp vô khuẩn 

 

3 lớp, tiệt trùng 
Hộp/50 

cái 
Cái 3.000 

 

21 
Kim châm cứu 

0,30x50mm 

Thân kim được làm bằng thép y tế 

cao cấp không gỉ, cán kim được 

cuộn bằng sợi thép. Mũi kim được 

mài bóng tự động tạo nên độ sắc bén 

cao. 

 

Hộp/100 

cái 
Cái 2.000 

 

22 
Kim châm cứu 

0,30x60mm 

Thân kim được làm bằng thép y tế 

cao cấp không gỉ, cán kim được 

cuộn bằng sợi thép. Mũi kim được 

mài bóng tự động tạo nên độ sắc bén 

cao. 

 

Hộp/100 

cái 
Cái 2.000 

 

23 
Kim châm cứu 

0,30x75mm 

Thân kim được làm bằng thép y tế 

cao cấp không gỉ, cán kim được 

cuộn bằng sợi thép. Mũi kim được 

mài bóng tự động tạo nên độ sắc bén 

cao. 

 

Hộp/100 

cái 
Cái 2.000 

 

24 
Mặt nạ khí 

dung người lớn 

Các cỡ S, M, L, XL. Mặt nạ và dây 

dẫn được sản xuất từ nhựa PVC 

nguyên sinh không chứa độc tố 

DEHP. Dây dẫn có chiều dài 2 m 

Thùng/50 

Cái 
Cái 50 

 



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật 

Quy cách 

tham 

khảo 

ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

25 
Mặt nạ khí 

dung trẻ em 

Các cỡ S, M, L, XL. Mặt nạ và dây 

dẫn được sản xuất từ nhựa PVC 

nguyên sinh không chứa độc tố 

DEHP. Dây dẫn có chiều dài 2 m 

Thùng/50 

Cái 
Cái 50 

 

26 Kẹp rốn 

Nhựa nguyên sinh, không chứa 

DEHP. 

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Õide (E.O) 

 

Hộp/100 

cái 
Cái 300 

 

27 

Vicryl số 1 dài 

90cm, kim tròn 

đầu tròn 40mm, 

1/2C W9431 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 

910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 

50% chất bôi trơn Calcium Stearate, 

chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 

CT, có rãnh chạy dọc bên trong và 

ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy 

có phủ silicone cải tiến, dài 40mm, 

1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết 

thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 

21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời 

gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. 

Hộp/12 

sợi 
Sợi 12 

 

28 
Ống nghiệm 

EDTA 

Ống nghiệm nhựa PP 5ml, trung 

tính,nắp màu xanh dương,có vạch 

định mức lấy bệnh phẩm. 

Sử dụng hóa chất kháng đông EDTA 

(Ethylene diaminetetra Acid) với 

nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào 

trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở 

trạng thái tách rời tối đa từ 6-8 giờ 

Hộp/100 

ống 
Ống 4.800 

 

29 
Ống nghiệm 

Heparin 

Kích thước ống: 12x75mm.   Màu 

nắp, nhãn ống: Đen. Nắp nhựa màu 

Đen.  Chất liệu ống: được làm bằng 

nhựa PP. Hóa chất: LITHIUM 

HEPARIN. Dung tích máu: 2ml có 

vạch định mức trên nhãn. 

Thùng/ 

2400 ống 
ống 2.400 

 

30 

Giấy in nhiệt 

58mm x 30m 

 

58mmx30m 
Gói/1 

cuộn 
Cuộn 6 

 

31 

Giấy điện tim 

110 mm x 140 

mm 

 

110 mm x 140 mm 
Thùng/60 

xấp 
Xấp 10  

 Tổng cộng: 31 Khoản    
 

 

 



Yêu cầu về báo giá: 

1. Báo giá danh mục gồm: Tên hàng hóa, đặc tính kỹ thuật, quy cách, 

nước sản xuất, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua bán hàng hóa. 

3. Số lượng: 01 bản chính (Ký, đóng dấu xác nhận đơn vị tham gia báo 

giá). 

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/11/2024 đến hết ngày 15/11/2024. 

Địa chỉ nơi nhận báo giá:  

Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Lăk 

Số 02 Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lăk, Tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 02623585521, DĐ:0902901059 (DS. Đinh Thị Khánh Hải – 

Nhân viên Khoa Dược – XN - CĐHA). 

Trung tâm Y tế huyện Lăk rất mong nhận được báo giá và các tài liệu liên 

quan của quý Công ty/Doanh nghiệp. 

Trân trọng! 

 

         Nơi nhận: 
           - Như trên; 

           - Lưu: VT, TCHC, Dược. 

                    IÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Tri Hảo 
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